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	Trạm y tế xã/phường.Thiệu viên.......
/Huyện.Thiệu hóa.....................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Tỉnh/thành phố: .Thanh hóa
	


BÁO CÁO NGUYÊN NHÂN TỬ VONG

	Họ và tên trưởng Trạm y tế: .Nguyễn Thị Bình.Số điện thoại: 0949083515

	Tổng dân số của xã/phường năm 2017:.: 5542.Nam: 2952..Nữ: 2590


 1. Hướng dẫn cách ghi chép 


GHI RÕ họ tên, tuổi, giới, nghề nghiệp tại lúc chết, ngày/tháng/năm chết (theo dương lịch), nguyên nhân trực tiếp gây tử vong, cụ thể:
●
Đối với cột nghề nghiệp, cần ghi như sau: 

	 + Học sinh, sinh viên
 

 + Bộ đội, công an   


       + Cán bộ công chức, viên chức

	+ Nông dân




+ Công nhân*
+ Lao động tự do, buôn bán


               + Nghề khác, ghi rõ: trẻ em dưới 5 tuổi, đã nghỉ hưu, nội trợ...

* Đối với nghề nghiệp là công nhân, ghi rõ là công nhân gì (ví dụ: công nhân cơ khí, công nhân xây dựng, công nhân chế biến lâm thủy sản, công nhân khai thác khoáng sản.....)
●
Đối với cột nguyên nhân tử vong:

 -  Với người bị tử vong do tai nạn thương tích, tai nạn (tử vong trong vòng một tháng sau khi xảy ra tai nạn), ghi rõ nguyên nhân tử vong như sau:
	+ Tai nạn giao thông
	+ Đuối nước

	+ Tai nạn lao động
	+ Tự tử

	+ Súc vật, động vật cắn, đốt, húc
	+ Ngã


	+ Bỏng
	+ Hóc, dị vật, ngạt


	+ Bạo lực, xung đột
	+ Điện giật

	+ Ngộ độc: ghi rõ: hóa chất, thực phẩm, động

                   thực vật có độc...
	+ Khác: ghi rõ: Sét đánh, phản ứng thuốc, sốc thuốc, thiên tai...


· Đối với người tử vong do chấn thương sọ não, ghi rõ nguyên nhân bị chấn thương do loại tai nạn gì (ví dụ CTSN do tai nạn giao thông, CTSN do tai nạn lao động...)
· Đối với người bị tử vong do ung thư, ghi rõ loại ung thư gì (ví dụ như: ung thư phổi-phế quản, ung thư màng phổi, ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng,...)
· Đối với người bị tử vong do các bệnh khác, ghi rõ tên bệnh cụ thể. Tránh ghi nguyên nhân tử vong không rõ ràng như già yếu, già, bệnh, chết già, nghiện hoặc để trống
2. Cách thu thập số liệu:

· Trưởng trạm y tế xã/phường phối hợp với cán bộ tại trạm y tế, y tế thôn bản, trưởng khu 
(ở nông thôn) hoặc tổ trưởng dân phố (thành phố/thị xã) để bổ sung thông tin về số lượng 
và nguyên nhân tử vong cũng như các thông tin liên quan cho từng trường hợp tử vong. 

· Đối với những trường hợp tử vong do tai nạn thương tích, nếu sổ A6 chưa có đủ thông tin, 
đề nghị các đồng chí trưởng trạm y tế xã/phường kiểm tra lại thông tin tại hộ gia đình 
có trường hợp tử vong.

           Trưởng trạm y tế xã/phường









    
         (Ký tên, đóng dấu)
Danh sách các trường hợp tử vong từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 theo mẫu phiếu A6-YTCS

(12 tháng), ghi đầy đủ thông tin cho từng trường hợp tử vong

	TT

(1)
	Họ và tên

(2)
	Tuổi lúc chết (3)
	Nghề nghiệp

(4)
	Ngày tháng năm chết 
(5)
	Nguyên nhân chết

(Tên bệnh chi tiết)
 (6)

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Khuy
	
	100
	Nông dân
	01/01/2017
	Viêm phổi

	2
	Nghiêm Duy Tiểu
	70
	
	Nông dân
	10/02/2017
	K phổi

	3
	Nguyễn Thị Két
	
	82
	Nông dân
	13/02/2017
	TBMMN

	4
	Nguyễn Thị Quý
	
	87
	Nông dân
	17/2/2017
	TBMMN

	5
	Lê Thị Ngọc
	
	78
	Nông dân
	23/2/2017
	Viêm phổi

	6
	Vũ Thị Xuân
	
	70
	CN cơ khí
	27/2/2017
	Suy Tim

	7
	Nguyễn Thanh Trong
	70
	
	Nông dân
	23/2/2017
	K Phổi

	8
	Nguyễn Thị Tăng
	
	98
	Nông dân
	02/3/2017
	TBMMN

	9
	Nguyễn Thị Hỡi
	
	83
	Nông dân
	6/3/2017
	TBMMN

	10
	Nguyễn Văn Hênh
	80
	
	Nông dân
	27/3/2017
	K Phổi

	11
	Nguyễn Thị Hằng
	
	91
	Nông dân
	25/4/2017
	TBMMN

	12
	Nguyễn Thị Bình
	
	78
	Nông dân
	28/4/2017
	Tâm Phế mãn

	13
	Nguyễn Công Khảm
	63
	
	Nông dân
	4/5/2017
	K máu

	14
	Nguyễn Văn An
	79
	
	Hưu trí
	9/5/2017
	Vỡ ĐM chủ bụng do CHA

	15
	Lê Thị Nhiều
	
	85
	Nông dân
	22/5/2017
	Suy tim

	16
	Nguyễn Thị Bừng
	
	95
	Nông dân
	3/6/2017
	Viêm Phổi cấp

	17
	Nguễn Thị Biềng
	
	97
	Nông dân
	7/6/2017
	TBMMN

	18
	Nguyễn Thị Ân
	
	85
	Nông dân
	15/6/2017
	TBMMN

	19
	Hà Văn Long
	85
	
	Nông dân
	20/6/2017
	TBMMN

	20
	Hà Sỹ Đức
	59
	
	Thương binh
	9/6/2017
	K Họng

	21
	Nguyễn Thị Hợp 
	
	60
	Nông dân
	25/6/2017
	K đại tràng

	22
	Vũ Thị Duyên 
	
	93
	Nông dân
	06/07/2017
	Nhồi máu cơ tim

	23
	Nguyễn Văn Bảo 
	85
	
	Nông dân
	19/10/2017
	Tai biến MMN 

	24
	Nguyễn Thọ Hải
	59
	
	Nông dân
	20/10/2017
	Viêm phổi cấp

	25
	Nguyễn Thị Quảng 
	
	86
	Nông dân
	10/11/2017
	Tắc ruột 

	26
	Nguyễn Thị Liên
	
	35
	Kế Toán
	13/11/2017
	K hầu 

	27
	Nguyễn Thị Việt 
	
	85
	Nông dân
	15/11/2017
	Tai biến MMN 

	28
	Nguyễn Thị Tuyển 
	
	80
	Nông dân
	10/12/2017
	Suy tim

	29
	Bùi Văn Thăng
	68
	
	Nông dân
	21/12/2017
	Viêm phổi cấp

	30
	Nguyễn Hửu Long
	80
	
	Nông dân
	25/12/2017
	Tai biến MMN

	31..
	Nguyễn Thị Tính
	
	75
	Nông dân
	3/12/2017
	Chấn thương não do TNGT


Hướng dẫn thu thập số liệu nguyên nhân tử vong năm 2017 theo sổ A6-YTCS

1. Một số lưu ý trong ghi chép nguyên nhân tử vong năm 2017:  



GHI RÕ họ tên, tuổi, giới, nghề nghiệp tại lúc chết, ngày/tháng/năm chết (theo dương lịch), nguyên nhân trực tiếp gây tử vong, cụ thể:
●
Đối với cột nghề nghiệp, cần ghi như sau: 

	 + Học sinh, sinh viên
 

 + Bộ đội, công an   


       + Cán bộ công chức, viên chức

	+ Nông dân




+ Công nhân*

+ Lao động tự do, buôn bán


               + Nghề khác, ghi rõ: trẻ em dưới 5 tuổi, đã nghỉ hưu, nội trợ...

* Đối với nghề nghiệp là công nhân, ghi rõ là công nhân gì (ví dụ: công nhân cơ khí, công nhân xây dựng, công nhân chế biến lâm thủy sản, công nhân khai thác khoáng sản.....)

●
Đối với cột nguyên nhân tử vong:

·  -  Với người bị tử vong do tai nạn thương tích, tai nạn (tử vong trong vòng một tháng sau khi xảy ra tai nạn), ghi rõ nguyên nhân tử vong như sau:

	· + Tai nạn giao thông
	· + Đuối nước

	· + Tai nạn lao động
	· + Tự tử

	· + Súc vật, động vật cắn, đốt, húc
	· + Ngã


	· + Bỏng
	· + Hóc, dị vật, ngạt


	· + Bạo lực, xung đột
	· + Điện giật

	· + Ngộ độc: ghi rõ: hóa chất, thực phẩm, động

·                    thực vật có độc...
	· + Khác: ghi rõ: Sét đánh, phản ứng thuốc, sốc thuốc, thiên tai...


· Đối với người tử vong do chấn thương sọ não, ghi rõ nguyên nhân bị chấn thương do loại tai nạn gì (ví dụ CTSN do tai nạn giao thông, CTSN do tai nạn lao động...)

· Đối với người bị tử vong do ung thư, ghi rõ loại ung thư gì (ví dụ như: ung thư phổi-phế quản, ung thư màng phổi, ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng,...)

· Đối với người bị tử vong do các bệnh khác, ghi rõ tên bệnh cụ thể. Tránh ghi nguyên nhân tử vong không rõ ràng như già yếu, già, bệnh, chết già, nghiện hoặc để trống
2. Kế hoạch thu thập số liệu 

 2.1. Mẫu phiếu ‘Báo cáo nguyên nhân tử vong’: 

Đã được thiết kế trong tờ giấy A3 và gửi cho mỗi trạm y tế xã/phường kèm theo công văn này thông qua các Sở Y tế và các Phòng Y tế/Trung tâm Y tế các huyện/quận. Cách ghi chép nguyên nhân tử vong được hướng dẫn trong trang thứ nhất của phiếu điều tra. Số phiếu phát cho mỗi trạm y tế xã/phường theo số dân như sau: Phát 01 tờ nếu số dân < 20.000 người, phát 02 tờ nếu số dân nhiều hơn 20.000 người. Mỗi trường hợp tử vong ghi vào 1 hàng của phiếu điều tra (Không ghi cách dòng), ghi hết tờ này mới ghi tiếp vào tờ sau. 

2.2. Cách tiến hành thu thập “Báo cáo nguyên nhân tử vong”:

a. Nhận công văn và phiếu để thu thập (từ 10/01/2018 đến 25/3/2018)
· 10/01/2018: Sở Y tế nhận công văn của Bộ Y tế 

· 15-18/01/2018: Sở Y tế nhận phiếu.

· 22-25/01/2018: Các Sở Y tế gửi công văn của Sở Y tế để hướng dẫn công tác và phát mẫu phiếu cho các huyện/quận.

· 29-31/01/2018: Các huyện/quận phát mẫu phiếu điều tra và hướng dẫn trực tiếp cho Trưởng trạm y tế xã/phường.

b. Thu thập số liệu tử vong tại xã: (01/02/2018 đến 28/02/2018)
Các Trưởng trạm y tế xã/phường trực tiếp báo cáo toàn bộ các trường hợp tử vong theo mẫu phiếu đã nhận. Đề nghị đọc kỹ hướng dẫn cách ghi chép nguyên nhân tử vong ở trang 1 sau đó ghi chép đầy đủ từng trường hợp tử vong cùng nguyên nhân-tên bệnh vào trang 2-3-4 của phiếu ‘Báo cáo nguyên nhân tử vong’. 

c. Gửi số liệu về Bộ Y tế (từ 01/3/2018 đến 25/3/2018) 

· 01-07/3/2018: Các xã/phường nộp phiếu báo cáo nguyên nhân tử vong về các huyện.

· 12-16/3/2018: Các huyện nộp phiếu báo cáo nguyên nhân tử vong về các Sở Y tế.

· 19- 25/3/2018: Các Sở Y tế gửi phiếu điều tra về Cục Quản lý môi trường y tế theo địa chỉ ghi trong công văn
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